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1 2121636837 Trương Thiên Ân 14/10/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 04/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

2 2121636463 Nguyễn Vũ Đức 01/03/1996 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 27/08/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

3 2121634326 Lê Xuân Hải 29/03/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 26/08/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

4 2121514932 Đỗ Minh Hiếu 16/09/1996 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 28/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

5 2121638575 Nguyễn Ngọc Hiếu 02/02/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 15/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

6 2120638451 Phạm Thị Minh Hiếu 12/11/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 08/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

7 2121634322 Võ Tấn Hiếu 04/09/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 03/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

8 2120634321 Phan Thị Hoài 20/08/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 06/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

9 2121656702 Cao Văn Huy Hoàng 15/10/1996 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 05/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

10 2121638205 Nguyễn Văn Huy 19/10/1995 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 05/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

11 2121636415 Nguyễn Hoàng Gia Khánh 10/07/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 04/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

12 2010628147 Võ Thị Hồng Liên 06/01/1996 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 05/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

13 2120637182 Nguyễn Dương Nhật Linh 16/01/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 03/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

14 2120315242 Trần Thị Linh 06/09/1996 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 31/08/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

15 2011627040 Dương Bá Hoàng Long 22/09/1996 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 01/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

16 2121638450 Phan  Lương 24/09/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 16/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

17 2010625539 Nguyễn Thị Khánh Ly 15/05/1996 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 01/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000
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18 2120654956 Đặng Thị Thanh Ngọc 01/09/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 28/08/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

19 2121638576 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 09/03/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 10/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

20 2120636482 Ngô Thị Yến Nhi 09/07/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 03/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

21 2120639103 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/03/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 14/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

22 2121639461 Cao Đình Phúc 27/02/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 09/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

23 2121634319 Nguyễn Đức Quí 08/04/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 05/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

24 2120636646 Nguyễn Diệu Quỳnh 24/03/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 01/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

25 2121636487 Đoàn Thanh Sang 25/02/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 06/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

26 2121634325 Trần Sơn Tây 10/12/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 04/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

27 2121637699 Nguyễn Hữu Quốc Thắng 06/10/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 09/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

28 2010514378 Hồ Thị Thanh 14/09/1996 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 03/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

29 2121634320 Lê Thanh Thiên 31/03/1996 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 01/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

30 2121657146 Đoàn Tiến Toàn 04/05/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 05/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

31 2121638268 Nguyễn Hữu Trung 15/10/1997 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 04/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

32 2121654960 Lương Anh Tuấn 10/06/1996 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 301 03/09/2015 20% HP Kỳ I 1,312,000

TỔNG SỐ: 32 sinh viên

Số tiền bằng chữ: bốn mươi mốt triệu chín trăm tám mươi bốn ngàn đồng chẵn.

Đà Nẵng, ngày  31 tháng 12 năm 2015

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH PHÒNG KH -TC HIỆU TRƯỞNG

41,984,000


